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1 ﻿Lộ Ngũ môn cảnh rất lớn chót mót 5 17 54 7 8 11
dục giới

2 Lộ Ngũ môn cảnh rất lớn chót thực 5 15 46 6 8 nn=26
ttt=11

3 Lộ Ngũ môn cảnh rất lớn chót 
có hộ kiếp khách 5 15 11 6 4 7vdg

4 Lộ Ngũ môn cảnh lớn chót thực 
có 2 hộ kiếp vừa qua 5 16 46 6 8 nn=26

ttt=11

5 Lộ Ngũ môn cảnh lớn chót 
có hộ kiếp khách có 2 hộ kiếp vừa qua 5 16 19 6 4 7vdg

6 Lộ Ngũ môn cảnh lớn chót thực 
có 3 hộ kiếp vừa qua 5 17 46 6 8 nn=26

ttt=11

7 Lộ Ngũ môn cảnh lớn chót 
có hộ kiếp khách có 3 hộ kiếp vừa qua 5 17 19 6 4 7vdg

8 Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ chót phân đoán 
có 4 hộ kiếp vừa qua 5 13 17 5 8 26 5 uẩn

9 Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ chót phân đoán 
có 5 hộ kiếp vừa qua 5 14 17 5 8 26 5 uẩn

10 Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ chót phân đoán 
có 6 hộ kiếp vừa qua 5 15 17 5 8 26 5 uẩn

11 Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ chót phân đoán 
có 7 hộ kiếp vừa qua 5 16 17 5 8 26 5 uẩn

12 Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ chót phân đoán 
có 8 hộ kiếp vừa qua 5 17 17 5 8 26 5 uẩn

13 Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ chót phân đoán 
có 9 hộ kiếp vừa qua 5 17 17 5 8 26 5 uẩn

14 Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không, 
có 10 hộ kiếp vừa qua 5 0 0 0 8 26 5 uẩn

15 Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không, 
có 11 hộ kiếp vừa qua 5 0 0 0 8 26 5 uẩn

16 Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không, 
có 12 hộ kiếp vừa qua 5 0 0 0 8 26 5 uẩn

17 Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không, 
có 13 hộ kiếp vừa qua 5 0 0 0 8 26 5 uẩn

18 Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không, 
có 14 hộ kiếp vừa qua 5 0 0 0 8 26 5 uẩn

19 Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không, 
có 15 hộ kiếp vừa qua 5 0 0 0 8 26 5 uẩn

20 Lộ Ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không, 
có 16 hộ kiếp vừa qua 5 0 0 0 8 26 5 uẩn
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21 Lộ Tử Ngũ môn chót mót 
có xen hộ kiếp rồi tử 5 15 45 7 7 11dg

22 Lộ Tử Ngũ môn chót 
không có xen hộ kiếp liền tử 5 15 45 7 7 11dg

23 Lộ Tử Ngũ môn chót thực 
có xen hộ kiếp rồi tử 5 13 37 6 7 11dg

24 Lộ Tử Ngũ môn chót thực
không có xen hộ kiếp liền tử 5 13 37 6 7 11dg

25 Lộ Ý môn cảnh rất rõ chót mót 
0 hộ kiếp vừa qua 2 10 41 3 8 11dg

26 Lộ Ý môn cảnh rất rõ chót mót 
1 hộ kiếp vừa qua 2 10 41 3 8 11dg

27 Lộ Ý môn cảnh rất rõ chót mót 
2 hộ kiếp vừa qua 2 10 41 3 8 11dg

28 Lộ Ý môn cảnh rất rõ chót mót 
3 hộ kiếp vừa qua 2 10 41 3 8 11dg

29 Lộ Ý môn cảnh rất rõ chót mót 
4 hộ kiếp vừa qua 1 10 41 3 8 11dg

30 Lộ Ý môn cảnh rất rõ chót mót 
5 hộ kiếp vừa qua 1 10 41 3 8 11dg

31 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót thực 0 hộ kiếp vừa qua 4 8 30 2 8 30ht

32 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót thực 1 hộ kiếp vừa qua 4 8 30 2 8 26 5 uẩn

33 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót thực 2 hộ kiếp vừa qua 2 8 30 2 8 26 5 uẩn

34 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót thực 3 hộ kiếp vừa qua 2 8 30 2 8 26 5 uẩn

35 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót thực 4 hộ kiếp vừa qua 2 8 30 2 8 26 5 uẩn

36 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót thực 5 hộ kiếp vừa qua 2 8 30 2 8 26 5 uẩn

37 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót thực 6 hộ kiếp vừa qua 2 8 30 2 8 26 5 uẩn

38 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót thực 7 hộ kiếp vừa qua 2 8 30 2 8 26 5 uẩn

39 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót hộ kiếp khách 0 hộ kiếp vừa qua 4 8 3 2 4 7vdg

40 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót hộ kiếp khách 1 hộ kiếp vừa qua 4 8 3 2 4 7vdg

41 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót hộ kiếp khách 2 hộ kiếp vừa qua 2 8 3 2 4 7vdg
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42 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót hộ kiếp khách 3 hộ kiếp vừa qua 2 8 3 2 4 7vdg

43 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót hộ kiếp khách 4 hộ kiếp vừa qua 2 8 3 2 4 7vdg

44 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót hộ kiếp khách 5 hộ kiếp vừa qua 3 8 3 2 4 7vdg

45 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót hộ kiếp khách 6 hộ kiếp vừa qua 2 8 3 2 4 7vdg

46 Lộ Ý môn cảnh rất rõ và 
rõ chót hộ kiếp khách 7 hộ kiếp vừa qua 2 8 3 2 4 7vdg

47 Lộ Ý môn cảnh không rõ 
chót 3 khán môn 2 3 1 1 8 30ht

48 Lộ Ý môn cảnh không rõ 
chót 2 khán môn 1 2 1 1 8 30ht

49 Lộ Ý môn cảnh rất không rõ 
chót 0 (2 rúng động) 2 0 0 0 8 30ht

50 Lộ Tử Ý môn chót mót 
có xen hộ kiếp 1 8 32 3 7 11dg

51 Lộ Tử Ý môn chót mót 
không xen hộ kiếp 1 8 32 3 7 11dg

52 Lộ Tử Ý môn chót thực 
có xen hộ kiếp 1 6 21 2 7 30ht

53 Lộ Tử Ý môn chót thực 
không xen hộ kiếp 1 6 21 2 7 30ht

54 Lộ Nhập Níp bàn Ý môn chót mót 
có xen hộ kiếp 1 8 21 3 1 7vdg

55 Lộ Nhập Níp bàn Ý môn chót mót 
không xen hộ kiếp 1 8 21 3 1 7vdg

56 Lộ Nhập Níp bàn Ý môn chót thực 
có xen hộ kiếp 1 6 10 2 1 26vht

57 Lộ Nhập Níp bàn Ý môn chót thực 
không xen hộ kiếp 1 6 10 2 1 26vht

58 Lộ Kiên cố Đắc thiền 
của người huệ yếu 18 6 27 2 5 26vht

59 Lộ Kiên cố Đắc thiền 
của người huệ mạnh 18 5 27 2 5 26vht

60 Lộ Kiên cố Đắc Sơ đạo 
của người huệ yếu 5 8 15 2 3 17fvnu

61 Lộ Kiên cố Đắc Sơ đạo 
của người huệ mạnh 5 8 15 2 3 17fvnu

62 Lộ Kiên cố Đắc 3 đạo 
sau của người huệ yếu 15 8 35 2 7 26vht
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63 Lộ Kiên cố Đắc 3 đạo 
sau của người huệ mạnh 15 8 35 2 7 26vht

64 Lộ Nhập thiền thế và thiền cơ 
của người huệ yếu 20 bđs 27 2 5 26vht

65 Lộ Nhập thiền thế và thiền cơ 
của người huệ mạnh 20 bđs 27 2 5 26vht

66 Lộ Hiện thông của người huệ yếu 
có chuẩn bị 2 6 7 2 5 22vnu

67 Lộ Hiện thông của người huệ mạnh 
không có chuẩn bị 2 5 7 2 5 22vnu

68 Lộ Nhập thiền Quả 
của người huệ yếu có chuẩn bị 20 bđs 29 2 4 26vht

69 Lộ Nhập thiền Quả 
của người huệ mạnh không có chuẩn bị 20 bđs 29 2 4 26vht

70 Lộ Nhập thiền Diệt 
của người huệ yếu có chuẩn bị 2 8 9 2 2 22vnu

71 Lộ Nhập thiền Diệt 
của người huệ mạnh không có chuẩn bị 2 7 9 2 2 22vnu

72 Lộ Nhập Níp-bàn liên thiền 
của người huệ yếu có xen hộ kiếp 9 bđs 2 14 1 26vht

73 Lộ Nhập Níp-bàn liên thiền 
của người huệ yếu không xen hộ kiếp 9 bđs 2 14 1 26vht

74 Lộ Nhập Níp-bàn liên thiền 
của người huệ mạnh có xen hộ kiếp 9 bđs 2 14 1 26vht

75 Lộ Nhập Níp-bàn liên thiền 
của người huệ mạnh không xen hộ kiếp 9 bđs 2 14 1 26vht

76 Lộ Nhập Níp-bàn hiện thông 
của người huệ yếu có xen hộ kiếp 1 6 2 4 1 22vnu

77 Lộ Nhập Níp-bàn hiện thông 
của người huệ yếu không xen hộ kiếp 1 6 2 4 1 22vnu

78 Lộ Nhập Níp-bàn hiện thông 
của người huệ mạnh có xen hộ kiếp 1 5 2 4 1 22vnu

79 Lộ Nhập Níp-bàn hiện thông 
của người huệ mạnh không xen hộ kiếp 1 5 2 4 1 22vnu

80 Lộ Nhập Níp-bàn phản khán chi thiền 
có xen hộ kiếp 24 8/6 2 5 1 26vnu

81 Lộ Nhập Níp-bàn phản khán chi thiền 
không xen hộ kiếp 24 8/6 2 5 1 26vnu

82 Lộ Nhập Níp-bàn phản khán phiền não 
Đắc quả Níp-bàn có xen hộ kiếp 11 8/6 2 5 1 7vdg

83 Lộ Nhập Níp-bàn phản khán phiền não 
Đắc quả Níp-bàn không xen hộ kiếp 11 8/6 2 5 1 7vdg
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